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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

Số: 281/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật  

của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực,  
ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 04/TTr-
STP ngày 18/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
hoặc một phần năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 
cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Văn Khắng
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ất

:

+ 
X

ã 
B

ìn
h 

D
ân

 (
xã

 m
iề

n 
nú

i):
 m

ục
 1

.3
, 

3.
2

+ 
X

ã 
B

ản
 S

en
 (x

ã 
m

iề
n 

nú
i):

 m
ục

 3
.1

+ 
X

ã 
Đ

oà
n 

K
ết

 (x
ã 

m
iề

n 
nú

i):
 m

ục
 1

.3

11
. H

uy
ện

 C
ô 

Tô
 (Đ

ô 
th

ị l
oạ

i V
)

I. 
B

ản
g g

iá
 đ

ất
 ở

, đ
ất

 th
ươ

ng
 m

ại
 d

ịc
h 

vụ
, 

đấ
t s

ản
 x

uấ
t k

in
h 

do
an

h 
ph

i n
ôn

g n
gh

iệ
p 

kh
ôn

g 
ph

ải
 là

 đ
ất

 th
ươ

ng
 m

ại
 d

ịc
h 

vụ
 tạ

i 
đô

 th
ị

- Đ
iề

u 
ch

ỉn
h 

tê
n 

đo
ạn

 đ
ườ

ng
 p

hố
, k

hu
 d

ân
 

cư
 (g

iữ
 n

gu
yê

n 
m

ức
 g

iá
):

+ 
Th

ị t
rấ
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 c
ân

 đ
ối

 n
gâ

n 
sá

ch
”.

- N
ội

 d
un

g 
gạ

ch
 đ

ầu
 d

òn
g 

th
ứ 

ha
i đ

iể
m

 b
 

kh
oả

n 
2 

Đ
iề

u 
3:

 “
Tù

y v
ào

 đ
iề

u 
ki

ện
 cụ

 th
ể 

củ
a 

từ
ng

 n
ăm

 đ
ể 

xe
m

 x
ét

 p
hâ

n 
bổ

 tố
i đ

a 
kh

ôn
g 

qu
á 

25
%

 tổ
ng

 số
 v

ốn
 c

hi
 x

ây
 d

ựn
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ý 
củ

a 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 t

ỉn
h 

bằ
ng

 v
ăn

 b
ản

 t
rư

ớc
 

kh
i t

ri
ển

 k
ha

i c
ác

 th
ủ 

tụ
c 

đầ
u 

tư
 th

eo
 q

uy
 

đị
nh

”.



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 08 /Ngày 22-02-2024 41

ST
T

T
ên

 
lo

ại
 

vă
n 

bả
n

Số
, k

ý 
hi

ệu
; N

gà
y,

 th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n;
 

T
ên

 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

N
ội

 d
un

g,
 q

uy
 đ

ịn
h 

hế
t h

iệ
u 

lự
c,

  
ng

ưn
g 

hi
ệu

 lự
c

L
ý 

do
 h

ết
 h

iệ
u 

lự
c,

 n
gư

ng
 h

iệ
u 

lự
c

N
gà

y 
hế

t 
hi

ệu
 lự

c,
 

ng
ưn

g 
hi

ệu
 

lự
c

7
N

gh
ị 

qu
yế

t

10
4/

20
22

/N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 09

/7
/2

02
2 v

ề v
iệ

c s
ửa

 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

, b
ãi

 b
ỏ 

m
ột

 số
 

lệ
 p

hí
 q

uy
 đ

ịn
h 

tạ
i 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 

62
/2

01
7/

N
Q

-
H

Đ
N

D
 

ng
ày

 
07

/7
/2

01
7 

củ
a 

H
Đ

N
D

 tỉ
nh

.

Lệ
 p

hí
 đ

ăn
g 

ký
 c

ư 
trú

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉn

h 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i Đ
iề

u 
1 

B
ị b

ãi
 b

ỏ 
bở

i N
gh

ị q
uy

ết
 số

 2
1/

20
23

/
N

Q
-H

Đ
N

D
 

ng
ày

 
31

/1
0/

20
23

 
về

 
vi

ệc
 b

ãi
 b

ỏ,
 s

ửa
 đ

ổi
 m

ột
 s

ố 
kh

oả
n 

ph
í, 

lệ
 p

hí
 t

hu
ộc

 t
hẩ

m
 q

uy
ền

 c
ủa

 
H

Đ
N

D
 tỉ

nh

10
/1

1/
20

23

8
Q

uy
ết

 
đị

nh
 

0
9

/2
0

2
2

/Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 0

1/
02

/2
02

2 
về

 v
iệ

c 
ba

n 
hà

nh
 B

ản
g 

gi
á 

tín
h 

th
uế

 t
ài

 n
gu

yê
n 

đố
i 

vớ
i 

cá
c 

lo
ại

 t
ài

 n
gu

yê
n 

kh
ai

 
th

ác
 

trê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

in
h 

(đ
ượ

c 
đí

nh
 

ch
ín

h 
tạ

i 
V

ăn
 

bả
n 

số
 

55
47

/U
B

N
D

-T
M

 
ng

ày
 

25
/1

0/
20

22
 

củ
a 

U
B

N
D

 
tỉn

h)
.

M
ã 

nh
óm

, l
oạ

i t
ài

 n
gu

yê
n:

 I
I5

01
, đ

ất
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p 
m

ặt
 b

ằn
g 

ch
o 

cá
c 

cô
ng

 tr
ìn

h 
đầ

u 
tư

 c
ôn

g 
trê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉn

h

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b

ởi
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 
14

/2
02

3/
Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

24
/4

/2
02

3 
về

 v
iệ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
B

ản
g 

gi
á 

tín
h 

th
uế

 tà
i n

gu
yê

n 
đố

i v
ới

 c
ác

 lo
ại

 
tà

i 
ng

uy
ên

 k
ha

i 
th

ác
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

in
h 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 4
6/

20
22

/Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 2

0/
12

/2
02

2 
củ

a 
U

B
N

D
 tỉ

nh
.

10
/5

/2
02

3

M
ã 

nh
óm

, l
oạ

i t
ài

 n
gu

yê
n:

 T
ha

n 
cụ

c 
5a

.2
 

(I
I1

60
20

5,
 I

I1
70

20
5)

, 
Th

an
 c

ám
 3

a.
1,

 
3b

.1
, 

3c
.1

 (
II

16
03

03
, 

II
17

03
03

), 
Th

an
 

cá
m

 4
a.

1 
(I

I1
60

30
4,

 I
I1

70
30

4)
, 

Th
an

 
cá

m
 

6a
.4

, 
6b

.1
 

(I
I1

60
30

6,
 

II
17

03
06

), 
Th

an
 c

ám
 7

a 
(I

I1
60

30
7,

 II
17

03
07

), 
Th

an
 

cá
m

 8
c.

Đ
ượ

c 
th

ay
 t

hế
 b

ởi
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 
21

/2
02

3/
Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

27
/7

/2
02

3 
về

 v
iệ

c 
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 s
un

g 
B

ản
g 

gi
á 

tín
h 

th
uế

 T
ài

 n
gu

yê
n 

đố
i v

ới
 c

ác
 lo

ại
 

tà
i 

ng
uy

ên
 k

ha
i 

th
ác

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉn

h 
Q

uả
ng

 N
in

h 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 th

eo
 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 4

6/
20

22
/Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 2
0/

12
/2

02
2 

củ
a 

U
B

N
D

 
tỉn

h 
Q

uả
ng

 N
in

h.

07
/8

/2
02

3



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 08 /Ngày 22-02-202442

ST
T

T
ên

 
lo

ại
 

vă
n 

bả
n

Số
, k

ý 
hi

ệu
; N

gà
y,

 th
án

g,
 

nă
m

 b
an

 h
àn

h 
vă

n 
bả

n;
 

T
ên

 g
ọi

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

N
ội

 d
un

g,
 q

uy
 đ

ịn
h 

hế
t h

iệ
u 

lự
c,

  
ng

ưn
g 

hi
ệu

 lự
c

L
ý 

do
 h

ết
 h

iệ
u 

lự
c,

 n
gư

ng
 h

iệ
u 

lự
c

N
gà

y 
hế

t 
hi

ệu
 lự

c,
 

ng
ưn

g 
hi

ệu
 

lự
c

9
Q

uy
ết

 
đị

nh
 

2
2

/2
0

2
2

/Q
Đ

-U
B

N
D

 
ng

ày
 2

2/
6/

20
22

 V
ề 

vi
ệc

 
ba

n 
hà

nh
 b

ổ 
su

ng
 B

ản
g 

gi
á 

tín
h 

th
uế

 T
ài

 n
gu

yê
n 

nă
m

 2
02

2 
đố

i v
ới

 c
ác

 lo
ại

 
tà

i n
gu

yê
n 

kh
ai

 th
ác

 tr
ên

 
đị

a 
bà

n 
tỉn

h 
Q

uả
ng

 N
in

h

M
ã 

nh
óm

, l
oạ

i t
ài

 n
gu

yê
n:

 II
6

Đ
ượ

c 
th

ay
 

th
ế 

bở
i 

Q
uy

ết
 

đị
nh

 
số

 
14

/2
02

3/
Q

Đ
-U

BN
D

 n
gà

y 
24

/4
/2

02
3 

về
 

vi
ệc

 sử
a đ

ổi
, b

ổ 
su

ng
 B

ản
g 

gi
á t

ín
h 

Th
uế

 
tà

i n
gu

yê
n 

đố
i v

ới
 c

ác
 lo

ại
 tà

i n
gu

yê
n 

kh
ai

 th
ác

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 Q
uả

ng
 N

in
h 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 t
he

o 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 
46

/2
02

2/
Q

Đ
-U

BN
D

 n
gà

y 
20

/1
2/

20
22

 
củ

a U
BN

D
 tỉ

nh
 Q

uả
ng

 N
in

h.

10
/5

/2
02

3

M
ã 

nh
óm

, 
lo

ại
 t

ài
 n

gu
yê

n:
 T

ha
n 

cá
m

 
1 

(I
I1

60
30

1,
 I

I1
70

30
1)

, 
Th

an
 c

ám
 3

b,
 

Th
an

 
cá

m
 

4a
 

(I
I1

60
30

4,
 

II
17

04
03

), 
Th

an
 c

ục
 5

a 
(I

I1
60

20
5,

 II
17

02
05

), 
Th

an
 

cụ
c 

do
n 

8a
 (

II
16

02
08

, 
II

17
02

08
), 

Th
an

 
cá

m
 2

 (
II

16
03

02
, 

II
17

03
02

), 
Th

an
 c

ám
 

3c
, 

Th
an

 c
ám

 7
a 

(I
I1

60
30

7,
 I

I1
70

30
7)

, 
Th

an
 b

ùn
 tu

yể
n 

3a
 (I

I1
60

40
3,

 II
17

04
03

), 
Th

an
 b

ùn
 tu

yể
n 

3c
 (I

I1
60

40
3,

 II
17

04
03

), 
N

ướ
c 

th
iê

n 
nh

iê
n 

dù
ng

 c
ho

 sả
n 

xu
ất
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đấ
t 

trê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

in
h

M
ục

 I
 P

hụ
 l

ục
 0

3 
ba

n 
hà

nh
 k

èm
 t

he
o 

Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 3

2/
20

20
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

18
/9

/2
02

0 
củ

a 
U

B
N

D
 tỉ

nh
.

B
ị b

ãi
 b

ỏ 
bở

i Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

8/
20

23
/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
29

/6
/2

02
3 

B
ãi

 b
ỏ 

m
ột

 p
hầ

n 
Q

uy
 đ

ịn
h 

về
 B

ộ 
đơ

n 
gi

á 
bồ

i 
th

ườ
ng

 t
ài

 s
ản

 g
ắn

 l
iề

n 
vớ

i 
đấ
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đấ

t đ
ối

 
vớ

i n
gư

ời
 c

ó 
cô

ng
 v

ới
 c

ác
h 

m
ạn

g 
và

 th
ân

 
nh

ân
 li

ệt
 sĩ

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 Q
uả

ng
 N

in
h.

20
/0

2/
20

23

7
Q

uy
ết

 
đị

nh
38

/2
01

9/
Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 0
3/

12
/2

01
9

V
ề 

vi
ệc

 b
an

 h
àn

h 
bả

ng
 g

iá
 tí

nh
 lệ

 p
hí

 
trư

ớc
 b

ạ 
đố

i v
ới

 n
hà

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 tỉ
nh

 
Q

uả
ng

 N
in

h.

Đ
ượ

c t
ha

y 
th

ế b
ởi

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

2/
20

23
/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
04

/4
/2

02
3 

về
 v

iệ
c 

qu
y 

đị
nh

 g
iá

 tí
nh

 lệ
 p

hí
 tr

ướ
c 

bạ
 đ

ối
 v

ới
 n

hà
 

trê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

in
h.

15
/4

/2
02

3

8
Q

uy
ết

 
đị

nh
05

/2
02

0/
Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 1
3/

3/
20

20

V
ề 

vi
ệc

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 
củ

a 
Q

uy
 c

hế
 q

uả
n 

lý
 v

à 
sử

 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

vố
n 

ng
ân

 s
ác

h 
đị

a 
ph

ươ
ng

 ủ
y 

th
ác

 q
ua

 
N

H
C

SX
H

 đ
ể 

ch
o 

va
y 

đố
i 

vớ
i 

ng
ườ

i 
ng

hè
o 

và
 đ

ối
 t

ượ
ng

 c
hí

nh
 s

ác
h 

ba
n 

hà
nh

 k
èm

 th
eo

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 1

3/
20

17
/

Q
Đ

-U
BN

D
 ng

ày
 16

/1
0/

20
17

 củ
a U

B
N

D
 

tỉn
h.

Đ
ượ

c t
ha

y 
th

ế b
ởi

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 2

4/
20

23
/

Q
Đ

-U
B

N
D

 n
gà

y 
14

/8
/2

02
3 

ba
n 

hà
nh

 
Q

uy
 c

hế
 v

ề 
qu

ản
 l

ý 
và

 s
ử 

dụ
ng

 n
gu

ồn
 

vố
n 

ng
ân

 s
ác

h 
đị

a 
ph

ươ
ng

 ủ
y 

th
ác

 q
ua

 
N

gâ
n 

hà
ng

 C
hí

nh
 sá

ch
 x

ã 
hộ

i đ
ể 

ch
o 

va
y 

đố
i v

ới
 n

gư
ời

 n
gh

èo
 v

à 
đố

i t
ượ

ng
 c

hí
nh

 
sá

ch
 k

há
c 

trê
n 

đị
a 

bà
n 

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

in
h.

01
/9

/2
02

3

9
Q

uy
ết

 
đị

nh
06

/2
02

2/
Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 0
8/

02
/2

02
2

V
ề 

vi
ệc

 q
uy

 đ
ịn

h 
hệ

 số
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h 
gi

á 
cá

c 
lo

ại
 đ

ất
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ất
 c

ho
 h

ộ 
gi

a 
đì

nh
, c

á 
nh

ân
, c

ộn
g 

đồ
ng

 d
ân

 c
ư,

 n
gư

ời
 V

iệ
t N

am
 đ

ịn
h 

cư
 

ở 
nư

ớc
 n

go
ài

 đ
ượ

c 
m

ua
 n

hà
 ở

 g
ắn

 li
ền

 
vớ

i q
uy

ền
 s

ử 
dụ

ng
 đ

ất
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đấ
t, 

kh
u 

đấ
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